
Dung dịch khử  
khuẩn bề mặt

CaviCide1™ & CaviWipes1™

CaviCide1 và CaviWipes1 là dung dịch 
khử khuẩn bề mặt có nồng độ cồn thấp 
với thời gian tiếp xúc 1 phút trên TẤT 
CẢ các sinh vật được ghi trên nhãn sản 
phẩm, bao gồm cả vi khuẩn lao.

Tính năng và Lợi ích
• Thời gian tiêu diệt 1 phút - Tăng cường sự tuân thủ và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
• Làm sạch và khử khuẩn* - Giúp chuyển phòng nhanh hơn 
• Công bố hiệu quả lâm sàng - Tiêu diệt các sinh vật gây ra mối đe dọa trong môi trường ngày nay
• Được đóng gói tiện lợi - Sẵn sàng sử dụng, cung cấp khả năng ngăn ngừa lây nhiễm linh hoạt trong tầm tay bạn
• �Khả năng tương thích vật liệu - Tương thích với các bề mặt cứng, không xốp thông thường trong môi trường 

lâm sàng

Thông tin đặt hàng
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Mã sản phẩm Mô tả Đóng gói

13-5100	 CaviWipes1, 6” x 6 3/4” (hộp 160 miếng)	 12 hộp/thùng

13-5150	 CaviWipes1, 9” x 12” EXTRA LARGE (hộp 65 miếng)	 12 hộp/thùng

13-5155	 CaviWipes1, 9” x 12” EXTRA LARGE Singles (hộp 50 miếng)	 6 hộp/thùng

13-5224	 CaviWipes1, Gói dẹt, 7” x 9” (gói 45 miếng)	 20 gói/thùng 

13-1175	 Giá treo tường cho hộp CaviWipes 	 12 giá treo/thùng 

13-1185	 Giá treo tường cho gói dẹt 	 20 giá treo/thùng 

13-5024 	 CaviCide1 - dạng xịt 24 ounce	 12 chai/thùng

13-5000 	 CaviCide1 - 1 gallon	 4 chai/thùng

13-5025	 CaviCide1 - 2,5 gallon	 2 chai/thùng

13-5055	 CaviCide1 - 55 gallon 	 1 thùng phuy

1. Danh sách N: Dung dịch khử khuẩn dùng để chống SARS-CoV-2. Ngày 21 tháng 4 năm 2021, 
www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

DÙNG ĐỂ CHỐNG

SARS-COV-2
(COVID-19)1



Thời gian tiêu diệt trong một phút đối với:

Vi khuẩn Mycobacterium	 CaviCide1	 CaviWipes1
Mycobacterium tuberculosis (TB)

Vi khuẩn
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica 
Klebsiella pneumonia
Enterobacter cloacae
Burkholderia cepacia

Nấm
Trichophyton mentagrophytes
Candida albicans

Vi khuẩn kháng thuốc
Multi-drug resistant (MDR) Acinetobacter baumannii
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)
Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus (VISA)
Escherichia coli	
Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) (CRE)

Virus có vỏ bọc
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)
Hepatitis B Virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)
Herpes Simplex Virus Type 1 & 2
Human Coronavirus
Influenza A
Norovirus
Rotavirus
SARS-CoV-2
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CaviCide1™ & CaviWipes1™

Để tìm hiểu thêm về CaviWipes1 và CaviCide1, hãy truy cập theo địa chỉ metrex.com 
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